Tổ Hóa - Sinh 
Câu 1: Loài động vật nào có cánh nhưng không thể bay được hoặc bay được nhưng không thể bay xa?

1. Chim cánh cụt: 22.

5. Ngỗng: 10.

2. Đà điểu: 20.


6. Ngan: 9.

3. Gà: 15.



7. Chim cút: 6.

4. Vịt: 14.



8. Chim kiwi: 4.

Câu 2: Vào mùa hè nóng bức, người ta thường hay sử dụng loại nước uống nào để giải nhiệt?

1. Nước dừa: 25.


5. Chanh dây: 8. 

2. Rau má: 21.


6. Mủ trôm: 7. 

3. Đậu xanh: 17.


7. Hột é: 6.

4. Lá sâm: 11.


8. Nước cam ép:5.

Câu 3: Ngoài lớp chim thì loài động vật có xương sống nào đẻ trứng?

1. Cá: 24. 



5. Thú mỏ vịt: 11.

2. Ếch nhái: 20.


6. Cá sấu: 7.

3. Rắn: 16.



7. Trăn: 5.

4. Thằn lằn: 13.


8. Rùa: 4.

Câu 4: Dựa vào tập tính học được của động vật, người ta đã huấn luyện con vật nào để biểu diễn xiếc?

1. Khỉ: 26.



5. Gấu: 10. 

2. Chó: 22.



6. Hổ: 6.

3. Ngựa: 15. 


7. Sư tử: 5. 

4. Voi: 13. 



8. Chim: 3.

Câu 5: Tim đập mỗi ngày bao nhiêu lần?

Khoảng 108000 lần = 24giờx60phútx75lần (mỗi phút có 75 lần đập) 
Câu 6: Đối với người trưởng thành cần bao nhiêu calori mỗi ngày?


1800 calori
Câu 7: Thời gian ngủ trung bình trong ngày của mỗi người là bao nhiêu  để cân bằng nhịp sinh học?

Trả lời: 1/3 thời gian trong ngày = 7 – 8 giờ/ngày.

Câu 8: Chiều cao của mỗi người do những yếu tố nào quyết định?

Trả lời: Di truyền (40%), dinh dưỡng (30%), thể chất-luyện tập TDTT(20%), chất kích thích tố sinh trưởng: 10%.

Câu 9: Vì sao chúng ta cần phải thường xuyên bổ sung rau quả vào bữa ăn hằng ngày?

Trả lời: Rau quả có chất xơ giúp hoà loãng chất gây ung thư, thải phân nhanh, cung cấp vi sinh vật có lợi, cung cấp nhiều vitamin.

Câu 10: Bạn hiểu như thế nào về câu nói “Nhai kĩ no lâu”?

Trả lời: Khi nhai kĩ → thức ăn được nghiền nhỏ, tăng khả năng tiết dịch tiêu hoá (tăng enzim) → khả năng tiếp xúc giữa thức ăn (cơ chất) và enzim tăng → thức ăn được tiêu hoá nhanh, hấp thụ được nhiều → no lâu.

Câu 11: Tại sao khi trời mưa to, giun thường chui lên khỏi mặt đất?

Trả lời: Giun trao đổi khí qua da nên khi bị ngập nước giun thiếu oxy để hô hấp.

Câu 12: Chúng ta cần phải làm gì để giữ được rau củ tươi ngon trong vài ngày?

Trả lời: - Để rau củ nơi râm mát có độ ẩm của không khí cao, rau củ ít bị bốc hơi. 

- Không nên dồn rau củ lại một chỗ, nên trải rộng rau củ để chúng dễ thoát nhiệt và hơi nước. 

- Rửa rau củ thật sạch cho vào túi nylon, cột chặt túi và cho vào ngăn dưới cùng của tủ lạnh).

Câu 13: Ở động vật, tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Trả lời: Vì nước là môi trường để tinh trùng có thể bơi đến gặp trứng để thụ tinh.

Câu 14: Khi uống rượu nhiều thì tế bào của cơ quan nào và bộ phận nào của cơ quan đó hoạt động mạnh để cơ thể không bị độc?

Trả lời: Tế bào gan - Bộ máy Golgi.

